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Sự dãn nở vì nhiệt của các chất?
1. Sự nở vì nhiệt của chất rắn:

· Chất rắn nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.

· Các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.

· Khi sự co dãn vì nhiệt của chất rắn bị ngăn cản nó có thể gây ra những lực rất lớn.

Băng kép:

· Băng kép gồm hai thanh kim loại khác nhau (đồng và thép) được tán chặt vào nhau dọc theo chiều dài của thanh.

· Một băng kép đang thẳng khi thay đổi nhiệt độ nó sẽ bị cong đi.

· Băng kép thường được sử dụng trong các thiết bị điều khiển tự động theo nhiệt độ. Ví dụ: bàn ủi,…

Vận dung:


Em hãy cho biết khe hở giữa đầu các thanh ray của đường ray tàu hỏa có tác dụng gì?

· Khi nhiệt độ tăng lên các thanh ray sẽ nở dài ra. Nếu không có khe hở thì sự dãn nở vì nhiệt của các thanh ray bị cản trở sinh ra lực lớn làm cong đường ray dẫn đến tai nạn.

Hãy giải thích vì sao khi rót nước sôi vào các ly thủy tinh, các ly này dễ bị nứt vỡ.

· Khi rót nước sôi vào các ly thủy tinh, mặt bên trong của ly sẽ nóng lên và nở ra trước, còn mặt bên ngoài của ly nóng và nở ra sau gây cản trở, sinh ra lực lớn làm nứt vỡ ly.
2. Sự nở vì nhiệt của chất lỏng:

· Chất lỏng nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.

· Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.

· Khi sự co dãn vì nhiệt của chất lỏng bị ngăn cản nó có thể gây ra những lực khá lớn.
Vận dụng:


Tại sao khi đựng chất lỏng trong chai người ta không đổ chất lỏng thật đầy chai?
· Nếu ta đổ chất lỏng thật đầy chai, khi nhiệt độ tăng lên cả chất lỏng và cái chai đều nở ra nhưng chất lỏng nở ra nhiều hơn và bị nắp chai ngăn cản sinh ra lực lớn làm bật nút hoặc vỡ chai.

Tại sao khi đun nước trong một chiếc ấm ta không nên đổ nước thật đầy ấm?

· Vì khi dun nước sẽ nóng lên và nở ra. Nếu đổ thật đầy ấm nước nở ra sẽ bị tràn ra ngoài.
3. Sự nở vì nhiệt của chất khí:

· Chất khí nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.

· Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt giống nhau.

· Khi sự co dãn vì nhiệt của chất khí bị ngăn cản nó có thể gây ra những lực khá lớn.

Chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng, chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn.
Vận dụng:


Tại sao khi để xe đạp ngoài trời nắng ta không nên bơm bánh xe quá căng?

· Nếu bơm bánh xe quá căng khi gặp trời nằng nóng không khí trong ruột xe nở vì nhiệt nhiều hơn vỏ và ruột nên bị cản trở sinh ra lực lớn có thể làm bể bánh xe.

Em hãy so sánh điểm giống và khác nhau của sự nở vì nhiệt của chất rắn và chất lỏng với chất khí.

